MẪU BÁO CÁO SỐ 1

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KHÁM, CHỮA BỆNH TỪ XA

(Năm 2020-2021)
Đơn vị: ………………………………………………………………………

Người báo cáo: ………………………………………………………………………………

Chức danh: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………

Email: ………………………………………………………………………………………..

Ghi chú: Tất cả số liệu báo cáo tính cộng dồn từ khi thực hiện Đề án Khám, chữa bệnh từ xa trong năm 2020 và 2021.
	Nội dung
	Số liệu báo cáo

	I. Công tác chỉ đạo, điều hành
	

	1. Thành lập Ban chỉ đạo (Có/Không)
	

	2. Phân công bộ phận chuyên trách điều phối đề án (Có/Không)
	

	3. Xây dựng kế hoạch (Có/Không)
	

	4. Khảo sát nhu cầu của các bệnh viện tham gia (Có/Không)
	

	5. Thực hiện thẩm định đủ điều kiện thực hiện (Có/Không)
	

	6. Sở Y tế có giám sát thực hiện không (Có/Không)
	

	II. Công tác chuẩn bị
	

	1. Là bệnh viện (đa khoa; chuyên khoa) tuyến:
	

	2. Đã kết nối khám chữa bệnh từ xa với tuyến trên
	

	3. Bệnh viện tuyến tỉnh đã hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa cho tuyến huyện:
	

	4. Số lượng TYT hiện có (dành cho TTYT):
	

	5. Các bệnh viện/TTYT huyện đã kết nối khám, chữa bệnh từ xa với bệnh viện tuyến trên
	

	6. Số lượng phòng tư vấn/khám chữa bệnh từ xa trực tiếp với bệnh nhân
	

	7. Số lượng phòng hội chẩn/ khám chữa bệnh từ xa đạt chuẩn công nghệ thông tin
	

	8. Số lượng chuyên gia của đơn vị đăng ký hội chẩn/khám chữa bệnh từ xa
	

	9. Truyền thông đến người dân (Có/Không)
	

	III. Tiếp nhận đào tạo, chuyển giao kỹ thuật từ xa từ tuyến trên
	

	1. Số buổi đào tạo lý thuyết
	

	2. Số lượt cán bộ y tế được đào tạo lý thuyết
	

	3. Số buổi đào tạo thực hành
	

	4. Số lượt cán bộ y tế được đào tạo thực hành
	

	5. Số lượng kỹ thuật đã chuyển giao
	

	6. Số lượng kỹ thuật đã ứng dụng sau chuyển giao
	

	IV. Nhận hỗ trợ hội chẩn từ xa từ tuyến trên 
	

	1. Chẩn đoán hình ảnh từ xa
	

	· Số buổi
	

	· Số lượng bệnh viện tham dự
	

	· Số lượt cán bộ y tế tham dự
	

	· Số lượt ca bệnh được hội chẩn
	

	2. Hội chẩn xét nghiệm từ xa
	

	· Số buổi
	

	· Số lượng các đơn vị tham dự
	

	· Số lượt cán bộ y tế tham dự
	

	· Số lượt ca bệnh được hội chẩn
	

	3. Hội chẩn phẫu thuật từ xa
	

	· Số buổi
	

	· Số lượng đơn vị tham dự 
	

	· Số lượt cán bộ y tế tham dự
	

	· Số lượt ca bệnh được hội chẩn
	

	4. Hội chẩn tư vấn điều trị từ xa
	

	· Số buổi
	

	· Số lượng đơn vị tham dự
	

	· Số lượt cán bộ y tế tham dự
	

	· Số lượt ca bệnh được hội chẩn
	

	V. Khám chữa bệnh, tư vấn từ xa trực tiếp cho bệnh nhân
	

	1. Có thực hiện khám chữa bệnh từ xa cho bệnh nhân hay không
	

	2. Số phòng khám, phòng tư vấn kết nối trực tiếp với bệnh nhân
	

	3. Số cán bộ y tế đăng ký khám, chữa bệnh từ xa
	

	4. Số lượt bệnh nhân đã được khám chữa bệnh, tư vấn từ xa
	

	VI. Kinh phí
	

	1. Đầu tư xây dựng ban đầu
	

	a. Ngân sách Trung ương
	

	b. Ngân sách tỉnh
	

	c. Nguồn bảo hiểm y tế
	

	d. Nguồn tự chủ bệnh viện
	

	e. Nguồn khác
	

	2. Chi phí vận hành, duy trì
	

	a. Ngân sách Trung ương
	

	b. Ngân sách tỉnh
	

	c. Nguồn bảo hiểm y tế
	

	d. Nguồn tự chủ bệnh viện
	

	e. Nguồn khác
	


Góp ý và đề xuất đối với việc triển khai Đề án Khám, chữa bệnh từ xa tại địa phương:
1. Thuận lợi

2. Hạn chế

3. Phương hướng trong thời gian tới

4. Đề xuất

	Người báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Lãnh đạo đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


